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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA VI
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN: TƯ TƯỞNG KINH TRƯỜNG BỘ

MÃ MÔN: PALI301; MÃ LỚP: 206.TX.PALI301.1.1
GIẢNG VIÊN: NS.TS.TN. PHỤNG LIÊN

THỜI GIAN THI: NGÀY 03/09/2022 TỪ 09h00 - 10h30; PHÒNG THI: GĐ. E (Tầng 4)

STT MSV THẾ DANH PHÁP DANH Ký tên Điểm Ghi chú

1 0620000387 Phan Văn Thái Minh Hùng

2 0620000388 Võ Thanh Thái Phước Giác

3 0620000391 Nguyễn Nguyên Thắng Nhuận Trí

4 0620000393 Văn Hải Thanh T. Tâm Khiết

5 0620000396 Phạm Văn Thanh T. Minh Tĩnh

6 0620000398 Trần Ngọc Thanh T. Quảng Tịnh

7 0620000399 Giang Thị Thanh Giác Liên Thuận

8 0620000403 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo Thánh Phương

9 0620000405 Lê Thị Thảo TN. Hạnh Hương

10 0620000406 Nguyễn Thị Thu Thảo Huệ Hạnh

11 0620000407 Trần Thị Kim Thảo TN. Đức Phương

12 0620000408 Nguyễn Thị Thu Thảo TN. Liên Hiếu

13 0620000409 Diệp Dạ Thảo Hoa Tâm

14 0620000410 Lý Thụy Du Thảo TN. Vạn Hiếu

15 0620000411 Nguyễn Thị Ngọc Thảo TN. Tánh Ngọc

16 0620000412 Nguyễn Thị Bích Thảo Hạnh Hiếu

17 0620000413 Phan Thị The TN. Hòa Nghị

18 0620000418 Nguyễn Bá Thiệp T. Giác Thiện Huệ

19 0620000419 Tăng Thị Thanh Thịnh TN. Huyền Đoan

20 0620000420 Nguyễn Tiến Thịnh T. Bổn Nguyên

21 0620000422 Nguyễn Hữu Thọ T. Minh Quý

22 0620000424 Lê Bá Thông Từ Nho

23 0620000425 Phạm Thiện Thông

24 0620000426 Trần Văn Thu T. Đạt Ma Huy Thành Minh

25 0620000427 Võ Thị Lệ Thu TN. Huệ Nguyện

26 0620000428 Hoàng Thị Thu Liên Hữu

27 0620000429 Huỳnh Thị Minh Thư Nghiêm Thư

28 0620000430 Nguyễn Quang Thuận Tịnh Thuận



TRUONG BO - E Page 2

29 0620000432 Phạm Nguyên Thương Thiện Phước

30 0620000434 Ngô Thị Thanh Thúy Ngọc Sen

31 0620000435 Nguyễn Thị Minh Thùy TN. Viên Phước

32 0620000437 Đặng Kim Thủy Diệu Thiện

33 0620000441 Hồ Lệ Thủy TN. Nguyên Tịnh

34 0620000444 Nguyễn Thị Ngọc Tiên TN. Uyển Châu

35 0620000445 Trần Thị Bích Tiên Ngọc Hoa

36 0620000446 Nguyễn Chu Du Tiên Pháp Minh Tâm

37 0620000449 Đặng Quốc Tiền T. An Phong

38 0620000454 Nguyễn Tô T. Minh Đông

39 0620000458 Trần Thị Phương Toàn Hạnh Tuệ

40 0620000459 Trần Quốc Toản Ngộ Đạo Tâm

41 0620000460 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Thánh Ngọc

42 0620000463 Vy Bảo Trâm Ngọc Thy

43 0620000466 Châu Nguyễn Thị Huyền TrânTN. Quảng Thanh

44 0620000467 Võ Thị Mỹ Trang TN. Hải Minh

45 0620000470 Phùng Thị Đoan Trang Diệu Minh

46 0620000472 Hồ Thị Thùy Trang TN. Lệ Thư

47 0620000473 Hồ Minh Trí Minh Huệ

48 0620000474 Đoàn Lê Minh Trí Đức Hòa

49 0620000478 Nguyễn Thị Tuyết Trinh TN. Phước Hòa

50 0620000481 Chung Mỹ Trinh TN. Nhuận Nghiêm

51 0620000484 Huỳnh Phương Trúc Ngọc Nguyệt

52 0620000489 Lê Thành Trung T. Giác Minh

53 0620000491 Phan Quốc Trường T. Thanh Phương

54 0620000493 Trần Thị Cẩm Tú Hoa Hạnh

55 0620000494 Phan Thanh Tú Huệ Tài

56 0620000495 Võ Thị Cẩm Tú Thanh Tân

57 0620000496 Nguyễn Thị Cẩm Tú TN. Nhuận Hương

58 0620000497 Nguyễn Vương Thanh Tú Đồng Thanh

59 0620000498 Huỳnh Thị Minh Tú TN. Phương Thành Nhu

60 0620000499 Lê Thanh Tú T. An Thạnh

61 0620000500 Từ Minh Tuấn Chánh Tín Trung

62 0620000508 Trần Thanh Tuấn Minh Đạt

63 0620000511 Trần Ngọc Tươi Hoa Đức
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64 0620000512 Nguyễn Thị Lam Tuyền Hoa Đức

65 0620000513 Nguyễn Ánh Tuyết Hoa Đức

66 0620000514 Mai Ngọc Tuyết Huỳnh Hoa Như

67 0620000517 Hồ Văn Tý T. Quảng Thiện

68 0620000521 Trần Mỹ Uyên Diệu Quang

69 0620000522 Trương Tú Uyên TN. Ấn Huệ

70 0620000523 Tăng Tuyết Vân Diệu Thông

71 0620000524 Nguyễn Thị Thanh Vân Tuệ Ngọc

72 0620000526 Nguyễn Thị Vân TN. Nghĩa Liên

73 0620000527 Lê Thị Vân TN. Đức Phúc

74 0620000529 Trương Thị Ngọc Vân Diệu Hải

75 0620000530 Trương Thị Thanh Vân TN. Liên Thùy

76 0620000531 Đặng Thị Thúy Vân TN. Diệu Hiển

77 0620000534 Nguyễn Tường Vân Nhựt Vân

78 0620000536 Phạm Thị Quý Vân Diệu Thiện

79 0620000539 Hà Đăng Văn Huệ Văn

80 0620000540 Võ Thị Thùy Vang

81 0620000542 Nguyễn Thị Vẹn TN. Vạn Tròn

82 0620000543 Kiều Công Ti Vi

83 0620000544 Hồ Đơn Vị T. Nhuận Phẩm

84 0620000546 Thân Đức Việt

85 0620000550 Vũ Trường Vĩnh T. Minh Hòa

86 0620000552 Trần Hoàn Vũ Thiện Thanh

87 0620000556 Nguyễn Thị Xuân TN. Diệu Thiện

88 0620000557 Trần Thị Việt Xuân Liên Xuân

89 0620000558 Nguyễn Lê Thị Thanh Xuân TN. Linh Điệp

90 0620000559 Nguyễn Thị Như Ý

91 0620000561 Đặng Kim Yến TN. Giác Hạnh Đức

92 0620000562 Lê Thị Ngọc Yến Liên Yến

93 0620000563 Nguyễn Thị Anh Thy Bảo Quang

94 0620000564 Nguyễn Hữu Ngọc Thiện Châu

95 0620000568 Phạm Thị Thảo Khanh

96 0620000569 Phan Thị Mỏng TN. Huệ Phúc

97 1250000545 Nguyễn Trần Việt Thư TN. Liên Hạ

98 1350000095 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn T. Nguyên Tánh
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99 1450000269 Nguyễn Thị Lài TN. Linh Chơn

100 2050000353 Nguyễn Thị Nhiễu TN. Liên Duyên

Tổng số bài: .......................

Giám thị 1 Giám thị 2 Thư kí Giảng viên


